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HỮU 3 


DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 


2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 
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Đi thẳng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 


Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 


—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
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tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cẩn thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 


không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 


buộc, phiên não đôi với năm thủ tuân. 


3. Lòng triân 


Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
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- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 


I 3 hữu, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu - 
Kinh HỮU - Tăng III, 262 


HỮU -7ăng II, 262 


s% Này các TIý-kheo, có ba hữu này cần phải đoạn 
tận, cân phải được học tập trong ba học pháp. 
Thể nào là ba hữu cần phải đoạn tận? 
-_ Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Ba hữu này cần 
phải đoạn tận. 
Trong ba học pháp nào, cần phải học tập? 
-_ Tăng thượng giới học, 
-_ Tăng thượng định học, 
-. Tăng thượng tuệ học. 
Trong ba học pháp này, cần phải học tập. 


Này các Tỷ-kheo, 


HỮU Ọ 


2 4 ách - hữu ách, dục ách, kiến ách, vô 
mỉnh ách - Kinh CÁC ÁCH - Tăng I, 
567 


CÁC ÁCH - 7ăng L, 567 


1.- Này các Tý-kheo, có bỗn ách này. Thế nào là 


bôn? 
e© Dục ách, 
e© Hữu ách, 
e Kiên ách, 
® Vô minh ách. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đục ách? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


-. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự chấm 
dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục, nên 
dục tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục 
khát, dục não, dục chấp thủ, dục ái trong các đục 
chiếm đóng và tôn tai. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là dục ách. 


Và thê nào là hữu ách? 
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


-_ Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự chấm 
dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu, nên 
hữu tham, hữu hỷ, hữu luyễn, hữu đam mê, hữu 
khát, hữu não, hữu chấp thủ, hữu ái trong các hữu 
chiếm đóng và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là hữu ách. 


Và thê nào là kiến ách 2 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


-. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự chấm 
dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các kiến, nên 
kiến tham, kiến hỷ, kiến luyến, kiến đam mê, kiến 
khát, kiến não, kiến chấp thủ, kiến ái trong các 
kiến xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là kiến ách. 


Và thê nào là vô minh ách? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
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- Do như không thật quán tri sự tập khởi ... sự xuất 
ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu 
xúc xứ xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là vô minh ách. 


Đây là dục ách, hữu ách, kiên ách và vô minh ách. 


. Này các Tỷ-kheo, có 


bôn ách này. 


2. Này các Tỷ-kheo, có bốn ly ách này. Thế nào là 
bốn? 


e Ly dục ách, 
e Ly hữuách, 
e Ly kiến ách, 
e Ly vô minh ách. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ly dục ách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật 
sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy 

hại, sự xuất ly các dục. 
-_ Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dút, vị 
ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục, nên dục 
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tham. dục hỷ. dục luyến. dục đam mê. dục khát, 
dục não. dục chấp thủ. dục ái trong các dục không 
xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là ly dục ách. 


Và thể nào là ly hữu ách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật 
sự tập khởi, sự châm dứt, vị ngọt, sự nguy 
hại, sự xuất ly các hữu. 
Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị 
ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu, nên hữu 
tham. hữu hỷ. hữu luyễn. hữu đam mê. hữu khát. 
hữu não. hữu chấp thủ. hữu ái trong các hữu 
không xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là ly hữu ách. 


Và thế nào là ly kiến ách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật 
sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy 
hại, sự xuất ly của các kiến. 
Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị 
ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các kiến, nên kiến 
tham, kiến hỷ. kiến luyến, kiến đam mê, kiến 
khát. kiến não. kiến chấp thủ. kiến ái trong các 
kiến không xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là ly kiến ách. 
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Và thể nào là ly vô mình ách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


-. Do như thật quán tri sự tập khởi ... sự xuất ly của 
sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc 
xứ không xâm chiếm và tôn tại. Này các Tý- 
kheo, đây gọi là ly vô minh ách. 


Đây là ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách và ly vô 
minh ách. 


Không bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp. các 
phiền não, các pháp bị tái sanh, phiền nhiễu, các quả 
khô dị thục trong tương lai, bởi sanh già, chết, do vậy 
được gọi là an ôn khỏi các ách. Này các Tỷ-kheo, có 
bốn ly ách này. 


- Bị trói buộc cả hai 

Dục ách và hữu ách 

Bị trói buộc kiến ách 

Với vô mình thượng phủ 
Chúng sanh bị luân chuyển 
Đi đến sanh và chết. 

- Những ai liễu tri dục 

Và toàn bộ hữu ách 

Nhồ vất bỏ kiến ách 
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Và từ bỏ vô mình 
Ly hệ tắt cả ách 
Họ vượt khỏi các ách 
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3 Bất động ta giải thoát, hữu kiết sử 
đoạn diệt - Kinh HỮU HỌC 1 - Tăng 
L,419 


HỮU HỌC 1 - Tăng I, 419 


1. Rồi một Tỷ- -kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ¡ ngôi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
- Hữu học, hữu học, bạch Thể Tôn, được nói đến như 
vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là hữu học ? 
- Học tập. nên được gọi là hữu học. Và học tập cái 
øì? Học tập tăng . học tập tăng thượng 
, học tập tăng thượng Vị ấy, này Tỷ-kheo, do 

vậy được gọi là vị Hữu học. 

Bác hữu học, học tập, 

Đi theo con đường thẳng, 

Ở (rong sự diệt tán, 

Trí thứ nhất khởi lên. 

Tiếp theo không gián đoạn, 

Chánh trí mới sanh khởi. 

Rồi chánh trí giải thoát, 

Trí như vậy khởi lên. 

Bất động ta giải thoát, 

Hữu kiết sử đoạn tận. 
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HỮU HỌC 2 - 7ăng I, 420 


[. - Này các Tỷ-kheo, bản tụng đọc này gồm hơn 150 
học giới cần phải đọc nửa tháng một lân, ở đây các 
người thiện nam tử muôn được lợi ích, học tập bản 
tụng ây. Này các Tỷ-kheo, tát cá được thâu nhiên 
hợp lạt làm thành ba học giới này. 
Thế nào là ba? 

-_ Tăng thượng giới học, 

-_ Tăng thượng tâm học, 

-- Tăng thượng tuệ học. 
Chính ba học giới này, này các Tỷ-kheo, thâu nhiếp 
tát cả. 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 

— Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 

phần, 

-_ Đối với định, hành trì một phần, 

-_ Đối với tuệ, hành trì một phần. 
Vị â ây có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, nảy 


các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bồ chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. 
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3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 
phần, 

-_ Đối với định, hành trì một phần, 

-_ Đối với tuệ, hành trì một phần. 
Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ây được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bô chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học pháp nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ây kiên trì giới ây, kiên trú giới ây, châp nhận 
và học tập trong các học pháp. 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, 


- Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 
phân, 


-_ Đối với định, hành trì toàn phần, 
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-_ Đối với tuệ, hành trì một phần. 
VỊ ây có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bồ chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học pháp nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ây, chấp nhận 
và học tập trong các học pháp. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 
phán, 

-_ Đối với định, hành trì toàn phần, 

-_ Đổi với tuệ, hành trì toàn phần. 
Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ây được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bô chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học pháp nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ây kiên trì giới ây, kiên trú giới ây, châp nhận 
và học tập trong các học pháp. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, người hành trì có một 
phân, thành tựu được một phần; người hành trì 
toàn phân, thành tựu được toàn phân. Ta tuyên bố 
rằng, này các Tỷ-kheo, các học giới không phải là 
rồng không. 


HỮU 


_ Chỗ nào có hữu, chỗ ấy có sanh già 
chết - Kinh Có Tham — Tương II, 180 


Có Tham — 7ơng II, 180 
1)...Trú ở Sàvatth. 


2) Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn đưa đến sự 
tôn tại hay sự chấp thủ tát sanh của các loài hữu 
tình hay các loài chúng sanh. 


3) Thể nào là bốn? 


-_ Đoàn thực thô hoặc tế, 
- Xúc thực là thứ hai, 

-_ Tư niệm là thứ ba, 

- Thức là thứ tư. 


Này các Tý-kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn 
tại hay sự châp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay 
các loài chúng sanh. 


4) Này các Tỷ-kheo, 


-_ Nếu đối với Ñöầồn thực, có tham, có hỷ, có ái, 
thời có thức được an trú, tăng trưởng. 
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Chổ nào thức được an trú, tăng trưởng, chỗ ấy 
có danh sắc sanh. 

Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành 
tăng trưởng. 

Chổ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu 
được tải sanh trong tương lai. 

Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, 
chỗ ấy có sanh, già chết (rong tương Lại. 

Chổ nào có sanh, già chết trong tương lai, Ta 
nói chỗ ấy có sâu. có khổ, có não. 


5) Này các Tý-kheo, nếu đối với xúc thực... (như 
trên)... 


6) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với tư niệm thực... 


7) Này các Tỷ-kheo, 
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Nếu đối với Me thil©, có tham, có hỷ, có ái, 
thời có thức được an trú, tăng trưởng. 

Chổ nào có thức được an trú, tăng trưởng, chỗ 
ấy có danh sắc sanh. 

Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành 
tăng trưởng. 

Chổ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu 
được tải sanh trong tương lai. 


- Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, 
chỗ ấy có sanh, già chết trong tương lại. 

- Chỗ nào có sanh, già chết trong tương lai, Ta 
nói chỗ ấy có sâu. có khổ, có não. 


9) Cũng vậy, này các Tý-kheo, nếu đối với đoàn 
thực, có tham, có hỷ, có ái, thời có thức an trú, tăng 
trưởng. Chỗ nào có thức an trú, tăng trưởng chỗ â ây 
có danh sắc sanh. Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy 
có các hành tăng trưởng. Chỗ nào có các hành tăng 
trưởng, chỗ ấy có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ 
nào có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh, 
già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh, già chết 
trong tương lai, Ta nói chỗ ấy có sâu, có khổ, có não. 


10) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với xúc thực... 
11) Này các Tỷ-kheo, nêu đối với niệm thực... 
12) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với thức thực, có tham, 


có hỷ, có ái, thời có thức an trú, tăng trưởng. Chô nào 
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có thức an trú, tăng trưởng, chỗ ây có danh sắc sanh. 
Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành táng 
trưởng. Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy có 
hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào có hữu tái sanh 
trong tương lai, chỗ ấy có sanh, già, chết trong tương 
lai. Chỗ nào có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói 
chỗ ấy có sâu, có khổ, có não. 


13) Này các Tỷ-kheo, 


- Nếu đối với đoàn thực không có tham, không 
có hỷ, không có ái, 


- Chỗ nào không có thức an trú, tăng trưởng, chỗ 
ấy không có danh sắc sanh. 

- Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không 
có các hành tăng trưởng. 

- Chỗ nào không có các hành tăng trưởng, chỗ 
ây không có hữu tái sanh trong tương lai. 

-_ Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, 
chỗ ây không có sanh. già. chết trong tương lai. 

- Chỗ nào không có sanh. già. chết rong tương 
lai, Ta nói răng chỗ ấy không có sầu. không có 
khổ. không có não. 


14) Này các Tỷ-kheo, nêu đối với xúc thực... 


15) Này các Tỷ-kheo, nêu đối với tư niệm thực ... 


HỮU 24 


16) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với thức thực, không 
có tham, không có hỷ, không có ái, thời không có 
thức an trú, tăng trưởng. Chỗ nào không có thức an 
trú, tăng trưởng, chỗ ấy không có danh sắc sanh. Chỗ 
nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các 
hành tăng trưởng. Chỗ nào không có các hành tăng 
trưởng, chỗ ây không có hữu tái sanh trong tương lai. 
Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ 
ây không có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào 
không có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói răng 
chỗ ây không có sầu, không có khổ, không có não. 


17) 


- Bạch Thế Tôn, chiếu vào tường phía Tây. 


- Bạch Thế Tôn, chiếu trên đất. 


- Bạch Thé Tôn, chiếu trên nước. 


20) - 


- Bạch Thế Tôn, không có chiều ở đâu cả. 


21) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu đối với đoản 
thực không có tham, không có hỷ, không có ái. .. 


22) Này các Tý-kheo, nếu đối với xúc thực... 
23) Này các Tý-kheo, nếu đối với tư niệm thực... 
24) Này các Tỷ-kheo, 


- Nếu đối với thức thực, không có tham, 
không có hỷ, không có ái, 


Chỗ nào không có thức an trú, chỗ ấy không có 
danh sắc sanh. 

- Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không 
có các hành tăng trưởng. 

- Chỗ nào không có các hành tăng trưởng, chỗ 
ây không có hữu tái sanh trong tương lai. 

- Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, 

chỗ ấy không có sanh. già chết trong tương lai. 
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Chỗ nào không có sanh. già chết trong tương 
lai, Ta nói rắng chỗ ây không có sâu, không 
có khô, không có não. 


2/7: 


5 _ Có thể có một sự hữu diệt toàn bộ - 
Kinh KHÔNG GÌ CHUYỂN 
HƯỚNG - 60 Trung II, 145 


KINH KHÔNG GÌ CHUYÊN HƯỚNG 
(Apannaka suftam) 


— Bài kinh số 60 — Trung II, 45 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng 
Kosala với Đại chúng Tỷ-kheo và đến tại Sala, một 
làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala. Các Bà-la- 
môn gia chủ ở Sala được nghe tiếng đồn như sau: 
"Sa-môn Gotama, giòng họ Thích-ca, xuất gia từ gia 
tộc Thích-ca, đang du hành giữa dân chúng Kosala 
với Đại chúng Tỷ-kheo, đã đến Sala". Tiếng đồn tốt 
đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn Gotama: “4; 
là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhán Sư, Phái, Thể 
Tôn. Với thăng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới 
này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời, 
loài Người. Khi đã chứng ngộ. Ngài còn tuyên thuyết 
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điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đây đu. Ngài truyền 
dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong sạch. Tối 
đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy ”. 
Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Sala đi đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, một số người đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên; có người nói lời chảo đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi xuống. một bên; có 
người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên; có người xưng tên và dòng họ rôi ngôi xuống 
một bên; có người yên lặng ngôi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với các Bà-la-môn gia chủ ở tại Sala đang 
ngôi xuống một bên: 


— Này các Gia chủ, các Ông có vị Đạo sư khả ý 
nào mà các Ong có lý do đặt được lòng tin không? 


- Bạch Thế Tôn, chúng con không có vị Đạo sư 
khả ý nào đê chúng con có lý do đặt được lòng tin. 


® Này các Gia chủ, nếu các Ông không có một vị 
Đạo sư khả ý nào, thời hãy lấy pháp không gì 
chuyền hướng này mà thực hành. Này các Gia 
chủ, pháp không gì chuyển hướng này được khéo 
thọ trì, khéo thành tựu, sẽ đưa đến hạnh phúc an 
lạc lâu dài cho các Ông. 
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Và này các Gia chủ, thế nào là pháp "không gì 
chuyên hướng ""? 


‹. 
s 


Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những lập thuyết như sau, có những quan điểm 
như sau: ” , không 
có (kết quả của) lễ "hy sinh, không có (kết quả của) 
tế tự, không có kết quả, quả báo của các nghiệp 
thiện ác, không có đời này, không có đời sau, 
không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa 
sanh, trên đời không có những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn chơn chánh hành trì, chơn chánh thực hành, 
và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau, 
sau khi đã tự chứng ngộ với thăng trí". 


Nhưng này các Gia chủ, lại có một số Sa-môn, Bà- 
la-môn nói đối nghịch với các vị Sa-môn, Bà-la- 
môn kia, những vị này nói như sau: "Có (kết quả 
của) bố thí, có (kết quả của) lễ hy sinh, có (kết 
quả của) tế tự, có kết quả, quả báo của các nghiệp 
thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có 
các loại hóa sanh, trên đời có những vị Sa-môn, 
Bà-la-môn chơn chánh hành trì, chơn chánh thực 
hành, và những vị này tuyên bố về đời này và về 
đời sau, sau khi đã chứng ngộ với thăng trí". 


Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào, có phải 
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những vị Sa-môn, Bà-la-môn ây nói những lời đôi 
nghịch với nhau? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


—Ở đây, này các G1a chủ, những Sa-môn, Bà- 
la-môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như 
Sau: Không có (kết quả của) bố thí, không có (kết 
quả của) lễ hy sinh, không có (kết quả của) tẾ tự, 
không có kết quả, quả báo của các nghiệp thiện ác, 
không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, 
không có cha, không có các loại hóa sanh, trên đời 
không có những vị Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh 
hành trì, chơn chánh thành tựu, và những vị này 
tuyên bồ về đời này và về đời sau, sau khi đã chứng 
ngỘ với thắng trí". => Đối với những vị này sự kiện 
này sẽ chờ đợi xảy ra: Sau khi từ bỏ ba thiện pháp 
này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, 
và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, 
khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này thực hành theo. 
Vì sao vậy? Vì những vị Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn 
ây không thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự câu uễ của 
các bất thiện pháp. sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh 
tịnh của các thiện pháp. 


— Vì răng có đời sau, nêu có quan điêm nào nói 
răng không có đời sau, thời đó là một tà kiên. 
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Vì răng có đời sau, nêu có ai suy tư răng không 
có đời sau, thời đó là tà tư duy. 

Vì răng có đời sau, nêu có ai nói răng không có 
đời sau, thời đó là tà ngữ. 

Vì răng có đời sau, nêu có ai nói răng không có 
đời sau, thời tự mâu thuân đôi nghịch với các 
vị A-la-hán đã biệt được có đời sau. 


Vì rằng có đời sau, nếu có ai thuyết phục người 
khác là không có đời sau, thời sự thuyết phục 
ấy chống lại diệu pháp, và vì sự thuyết phục ây 
chống lại diệu pháp, người ấy khen mình chê 
người. 

Như vậy, trước khi thiện giới của người ây bị 
từ bỏ, các ác giới đã được chấp trì. 

Và tà kiến, tả tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với 
các bậc Thánh, sự thuyết phục chống lại diệu 
pháp, sự khen mình chê người, như vậy các ác 
bắt thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà 
kiên. 


ở Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như 
sau: 
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Nêu không có đời sau, thời vị này sau khi thân 
hoại mạng chung, tự ngã cảm thây an toàn. Nêu 
có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng 


Đi 


chung sẽ sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Nếu muốn đời sau không có đi nữa, nếu 
lời nói của các vị Sa-môn, Bà-la-môn ây là 
đúng sự thật, thời vị này, ngay trong hiện tại bị 
những người có trí quở trách: "Người này theo 
ác giới, có tà kiến, chủ trương hư vô luận". 


> Còn nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều 
gặp bất hạnh: ngay trong hiện tại, bị những 
người có trí quở trách; sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh vào cối dữ, ác thú, đoạn xứ, địa 
ngục. Như vậy pháp "không gì chuyên hướng" 
này bị chấp trì, bị thực hành sai lạc, bởi vị này 
chỉ có chập nhận một phía, và bỏ phía thiện 
pháp. 


Ở đây, nảy các Gia chủ, những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: "Có (kết quả của) bố thí, có (kết quả của) lễ hy 
sinh, có (kết quả của) tế tự, có kết quả, quả báo của 
các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có 
cha, có các loại hóa sanh, trên đời có những vị Sa- 
môn, Bà-la-môn chơn chánh hành trì, chơn chánh 
thành tựu, và những vị này tuyên bồ về đời này và về 
đời sau, sau khi đã chứng ngộ với thăng trí". => Đối 
với những vị này, sự kiện này sẽ chờ xây ra: Sau khi 
từ bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý 
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ác hành, và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân 
thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này 
thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những vị Sa-môn, 
Bà-la-môn này thấy Sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự câu 
uễ của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và 
sự thanh tịnh của các thiện pháp. 


— Vì răng có đời sau, nêu có quan điêm nào nói 
răng có đời sau, thời đó là một chánh kiên. 

—_ Vì răng có đời sau, nêu có a1 suy tư răng có đời 
sau, thời đó là chánh tư duy. 

— Vì răng có đời sau, nêu có ai nói răng có đời 
sau thời đó là chánh ngữ. 

— Vì răng có đời sau, nêu có ai nói răng có đời 
sau, thời không tự mâu thuân đôi nghịch với 
các vị A-la-hán đã biệt được có đời sau. 

—_ Vì răng có đời sau, nêu có ai thuyêt phục người 
khác là có đời sau, thời sự thuyêt phục ây thuận 
với diệu pháp, và vì sự thuyêt phục ây thuận 
với diệu pháp, vị ây không khen mình chê 
người. 

> Như vậy, trước khi ác giới của vị ây được từ 
bỏ, các thiện giới đã được châp trì. 

> Và chánh kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, sự 
không đôi nghịch với các bậc Thánh, sự thuyêt 
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phục thuận với diệu pháp, sự không khen mình 
chê người, như vậy những thiện pháp sai biệt 
này khởi lên, do duyên chánh kiên. 


ở Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như 
sau: 


=> 


Nếu có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ được sanh lên thiện thú, Thiên 
giới, cõi đời này. Nếu muốn cho đời sau không 
có đi nữa, nếu lời nói của các vị Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay 
trong hiện tại được những người có trí tán thán: 
"Người này theo thiện giới, có chánh kiến, 
chủ trương hữu luận"". 

Còn nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều 
øặp sự may mắn: ngay trong hiện tại, được 
những người trí tán thán; sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này. Như vậy, "pháp không gì chuyền 
hướng" này được chấp trì, được thực hành 
đúng đẫn bởi vị này chấp nhận cả hai phía, bỏ 
qua hai phía bất thiện pháp. 


s* Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tự 
làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến 
người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, 
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gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, 
gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình 
gây ra sợ hãi, hay khiến người gây ra sợ hãi, sát 
sanh, lẫy của không cho, phá cửa nhà mà vào, 
cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chận đường 
cướp gtựt, tư thông vợ người, nói láo, hành đông 
. Nếu lẫy một bánh xe 
sắc bén giết hại tt cả chúng sanh trên cõi đất 
thành một đống thịt, thành một chồng thịt, cũng 
không vì vậy có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của 
tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía Nam sông 
Hăng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người 
chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nâu, cũng 
không vì vậy có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của 
tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía Bắc sông 
Hằng bồ thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người 
tế lễ, cũng không vì vậy có phước báo, có tạo 
thành sự tiếp tục của phước báo". 


* Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
nói những lời đối nghịch với các Sa-môn, Bà-la- 
môn kia. Các vị này nói như sau: "Tự làm hay 
khiến người làm, chém giết hay khiến người chém 
giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiên 
muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây ác 
não hay khiến người gây ác não, tự mình gây sợ 
hãi, hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lẫy của 
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không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh 
cướp một nhà lẻ loi, chận đường cướp giựt, tư 
thông vợ người, nói láo, 
. Nếu lây một bánh xe sắc bén giết hại tất 
cả chúng sanh trên cõi đất thành một đống thịt, 
thành một chồng thịt, thì do nhân duyên này có tội 
ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu CÓ nĐƯỜI 
đi trên bờ phía Nam sông Hằng giết hại, tàn sát, 
chém giết, khiến người chém giết, đốt nâu khiến 
người đót nâu, thì do nhân duyên này có tội ác, có 
gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên 
bờ phía Bắc sông Hằng, bố thí, khiến người bồ thí, 
tế lễ, khiến người tế lễ, thì do nhân duyên này, có 
phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. 
Bồ thí, điều phục, tự chế, nói thật, đều 
báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo". 


Và này các Gia chủ, các ông nghĩ thê nào, có 
phải những Sa-môn, Bà-la-môn này nói lời đôi 
nghịch với nhau? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Ở đây, này các Gia chủ, có những Sa-môn, Bà- 
la-môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: 
"Tự làm hay khiến người làm,... (như trên)... không 
đưa đến phước báo". => Đối với những vị này, sự 
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kiện này chờ đợi sẽ xảy ra: Sau khi từ bỏ ba thiện 


pháp 


thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, 


và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, 


khâu 


ác hành, ý ác hành, các vị này thực hành theo. 


Vì sao vậy? Những Sa-môn, Bà-la-môn này không 
thây sự nguy hiêm, sự hạ liệt, sự câu uê của các bât 


thiện 


pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của 


các thiện pháp. 


—~> 
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Vì răng có tác dụng, nêu có quan điêm nào nói 
răng không có tác dụng, thời đó là một tà kiên. 


Vì rằng có tác dụng, nếu ai có suy tư răng 
không có tác dụng, thời đó là tà tư duy. 


Vì răng có tác dụng, nêu có ai nói răng không 
có tác dụng, thời đó là tà ngữ. 

Vì răng có tác dụng, nêu có ai nói răng không 
có tác dụng, thời tự mâu thuân đôi nghịch với 
các vị A-la-hán đã biệt được có tác dụng. 


Vì rằng có tác dụng, nếu có ai thuyết phục 
người khác là không có tác dụng, thời sự thuyết 
phục ấy chống lại diệu pháp, và vì sự thuyết 
phục ấy chống lại diệu pháp, người ây khen 
mình chê người. 

Như vậy, trước khi thiện giới của người ây bị 
từ bỏ, các ác giới đã được chấp trì. 
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>> Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với 
các bậc Thánh, sự thuyết phục chống lại diệu 
pháp. sự khen mình chê người, như vậy những 
ác bất thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên 
tà kiến. 

Ở đây, này các Gia chủ, người có trí suy nghĩ 
như sau: Nếu không có tác dụng, thời vị này, sau khi 
thân hoại mạng chung, tự ngã cảm thấy an toàn. Nếu 
có tác dụng, thời vị này sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Nếu muốn không có tác dụng đi nữa, nếu lời nói của 
các vị Sa-môn, Bà-la-môn ây là đúng sự thật, thời vị 
này, ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở 
trách: "Người này theo ác giới, có tà kiến, chủ trương 
không tác dụng”. Còn nếu có tác dụng, thời vị này cả 
hai mặt đều øặp sự bất hạnh: ngay trong hiện tại, bị 
những người có trí quở trách; sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Như vậy pháp "không gì chuyển hướng" này bị chấp 
trì, bị thực hành sai lạc, bởi vị này chỉ có chấp nhận 
một phía, và bỏ qua phía thiện pháp. 


Ở đây, này các G1a chủ, những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: "Tự làm hay khiến người làm... (như trên)... có 
đưa đến phước báo". Đối với những vị này, sự kiện 
này chờ đợi sẽ xảy ra: Sau khi từ bỏ ba ác pháp này, 
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thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và sau khi 
chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, khâu 
thiện hành, ý thiện hành, các vị này thật hành theo. 
Vì sao vậy? Vì những Sa-môn, Bà-la-môn này thấy 
Sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự câu uề của các bất thiện 
pháp. sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các 
thiện pháp. 


—_ Vì răng có tác dụng, nêu có quan điêm nào nói 
răng có tác dụng, thời đó là chánh kiên. 


— Vì rằng có tác dụng, nếu có ai suy tư răng có 
tác dụng, thời đó là chánh tư duy. 


— Vì răng có tác dụng, nêu có aI nói răng có tác 
dụng, thời đó là chánh ngữ. 


— Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng có tác 
dụng thời không tự mâu thuẫn đối nghịch với 
các vị A-la-hán đã biết được có tác dụng. 

— Vì rằng có tác dụng, nếu có ai thuyết phục 
người khác là có tác dụng, thời sự thuyết phục 
ây thuận với diệu pháp, và vì sự thuyết phục ấy 
thuận với diệu pháp, vị ấy không khen mình 
chê người. 

— Như vậy trước khi ác giới của vị ây được từ bỏ, 
các thiện giới đã được chấp trì. 


— Và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự 
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không đôi nghịch với các bậc Thánh, sự thuyết 
phục thuận với diệu pháp, sự không khen mình 
chê người, như vậy những thiện pháp sai biệt 
này khởi lên, do duyên chánh kiến. 


Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như 
sau: Nếu có tác dụng, thời vị này, sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này. Nếu muốn tác dụng không có đi nữa, nếu 
lời nói của các Sa-môn, Bà-la-môn ấy là đúng sự 
thật, thời vị này ngay trong hiện tại được những 
người có trí tán thán: "Người này theo thiện giới, có 
chánh kiến, chủ trương có tác dụng”. Còn nếu có tác 
dụng, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự may mẫn: 
ngay trong hiện tại, được những người trí tán thán; 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, pháp "không gì 
chuyển hướng" nảy được chấp trì, được thực hành 
đúng đắn, bởi vị này chấp nhận cả hai phía, và bỏ 
qua phía bất thiện pháp. 


s* Này các Gia chủ, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn 
có lập thuyêt như sau, có quan điêm như sau: 


„tr 


; Vô nhân vô duyên, các loài hữu 
tình bị nhiễm ô. Không có nhân, không có duyên, 
các loài hữu tình được thanh tịnh, vô nhân vô 
duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Không 
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có lực, không có tinh tấn, không có nhân lực, 
không có sự cô gắng của người. Tất cả loài chúng 
sanh, tất cả loài hữu tình, tất cả sanh loại, tất cả 
sanh mạng đều không tự tại, không lực, không 
tinh tân. Các chúng sanh ấy bị dắt dẫn, chi phối 
bởi định mệnh, bởi sự tình cờ, bởi bản tánh của 
họ. Các chúng sanh ấy hưởng thọ khổ lạc, y theo 
sáu loại thác sanh của họ". 


Này các Gia chủ, lại có một sô Sa-môn, Bà-la- 
môn nói lời mâu thuân đôi nghịch với những Sa- 
môn, Bà-la-môn ây. Những vị này đã nói như sau: 


; không có nhân, không có duyên các loài hữu 
tình bị nhiễm ô. Có nhân, có duyên, các loài hữu 
tình được thanh tịnh. Không có nhân, không có 
duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Có lực, 
có tinh tân, có nhân lực, có sự cô gắng của người. 
Tắt cả loài chúng sanh, tất cả loài hữu tình, tất cả 
sanh loại, tất cả sanh mạng đều không phải không 
tự tại, không có lực, không có tinh tấn. (Không 
phải) các chúng sanh ấy bị dẫn dắt, chi phối bởi 
định mệnh bởi sự tình cờ, bởi bản tánh của họ. 
(Không phải) họ hưởng thọ khô lạc y theo sáu loại 
thác sanh của họ". 


Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào? Có phải 
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những vị Sa-môn, Bà-la-môn này nói lên những lời 
mâu thuân, đôi nghịch nhau? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


—Ở đây này các G1a chủ, những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: "Không có nhân, không có duyên... (như trên)... 
họ cảm thọ khổ lạc..". Đối với những vị này, sự kiện 
này chờ đợi sẽ xảy ra: Sau khi từ bỏ ba thiện pháp 
thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, và 
sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu 
ác hành, ý ác hành, các vị này sẽ thực hành theo. Vì 
sao vậy? Những Sa-môn, Bà-la-môn này không thấy 
Sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự câu uế của các bất thiện 
pháp. sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các 
thiện pháp. 


—_ Vì răng có nhân, nêu có quan điêm nào nói răng 
không có nhân, thời đó là một tà kiên. 

— Vì răng có nhân, nêu có aI suy tư răng không có 
nhân thời đó là tư duy. 

—_ Vì răng có nhân, nêu có aI nói răng không có nhân, 
thời đó là tà ngữ. 

— Vì răng có nhân, nêu có aI nói răng không có nhân, 
thời tự mâu thuân, đôi nghịch với các vị A-la-hán 
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đã biêt được có nhân. 


— Vì rằng có nhân, nếu có ai thuyết phục TIBười khác 
là không có nhân, thời sự thuyết phục â ây chống lại 
diệu pháp, và vì sự thuyết phục ấy chống lại diệu 
pháp, người ấy khen mình chê người. 


—> Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ 
bỏ, các ác giới đã được chấp trì. 

>> Và tà kiến, tả tư duy, tà ngữ, sự đôi nghịch với các 
bậc Thánh, sự thuyết phục chồng lại diệu pháp, sự 
khen mình chê người, như vậy những ác bắt thiện 
pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. 

Ở đây, này các Gia chủ, người có trí suy nghĩ 
như sau: Nếu không có nhân, thời vị này, sau khi 
thân hoại mạng chung, tự cảm thây an toàn. Nếu có 
nhân thời vị này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu muốn 
không có nhân đi nữa, nếu lời nói của các Sa-môồn, 
Bà-la-môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong 
hiện tại, bị những người có trí quở trách. "Người này 
theo ác giới, có tà kiến, chủ trương không nhân". Còn 
nếu có nhân, thời vị này, cả hai mặt đều gặp sự bất 
hạnh: ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở 
trách; sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, pháp "không 
có chuyên hướng" này bị chấp trì, bị thực hành sai 
lạc, bởi vị này chỉ có chấp nhận một phía, và bỏ qua 
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phía thiện pháp. 


Ở đây, này các G1a chủ, những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: "Có nhân, có duyên... (như trên)... họ cảm thọ 
hưởng lạc”. Đối với những vị này, sự kiện này chờ 
đợi sẽ xảy ra: Sau khi từ bỏ ba ác pháp này, thân ác 
hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và sau khi chấp nhận 
ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, 
ý thiện hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? 
Vì những Sa-môn, Bà-la-môn này thấy sự nguy 
hiểm, sự hạ liệt, sự câu uế của các bất thiện pháp. sự 
thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện 
pháp. 

— Vì rằng có nhân, nếu có quan điểm nào nói 
rằng có nhân, thời đó là chánh kiến. 

— Vì rằng có nhân, nếu có ai suy tư răng có nhân, 
thời đó là chánh tư duy. 

— Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng có nhân, 
thời đó là chánh ngữ. 

— Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng có nhân, 
thời không tự mâu thuẫn, đối nghịch với các vị 
A-la-hán đã biết được có nhân. 


— Vì rẵng có nhân, nếu có ai thuyết phục người 
khác là có nhân, thời sự thuyết phục ấy thuận 
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với diệu pháp, và vì sự thuyết phục ấy thuận 
với diệu pháp, vị ấy không khen mình chê 
người. 

— Như vậy, trước khi ác giới của vị ây được từ 
bỏ, các thiện giới đã được chấp trì. Và chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không đối 
nghịch với các bậc Thánh, sự thuyết phục thuận 
với diệu pháp, sự không khen mình chê người, 
như vậy những thiện pháp sai biệt này khởi lên, 
do duyên chánh kiến. 

Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như 
sau: Nếu có nhân, thời vị này sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cối đời 
này. Nếu muốn không có nhân đi nữa, nếu lời nói của 
các Sa-môn; Bà-la-môn ây là đúng sự thật, thời vị 
này ngay trong hiện tại, được những người có trí tán 
thán: "Người này theo thiện giới, có chánh kiến, chủ 
trương có nhân". Còn nếu có nhân thời vị này cả hai 
mặt đều øặp sự may mẫn: ngay trong hiện tại, được 
những người có trí tán thán, sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này". Như vậy, pháp "không gì chuyển hướng" này 
được chấp trì, được thực hành đúng đắn, bởi vị này 
chấp nhận cả hai phía và bỏ qua phía bắt thiện pháp. 


s* Này các Gia chủ, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn 
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có luận thuyêt như sau, có quan điêm như sau: 


„tr „ 


s* Lại có một sô Sa-môn, Bà-la-môn nói lời mâu 
thuân, đôi nghịch với các Sa-môn, Ba la môn ây. 
Các vị này đã nói như sau: " 


„ 
° 


Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thê nào? Có phải 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn này nói những lời mâu 
thuân, đôi nghịch nhau? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Ở đây, này các Gia chủ, một người có trí suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập 
thuyết như sau, có quan niệm như sau: "Không thê 
có một không sắc toàn diện", ta không có thấy như 
vậy. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: "Có thể có một 
không sắc toàn diện”, ta không có biết như vậy. Và 
nếu ta không biết, không thấy mà chỉ chấp nhận một 
bên và tuyên bố: "Đây là sự thật, ngoài ra đều là mê 
lầm," thời như vậy không xứng đáng với ta. Những 
Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như sau, có 
quan điểm như sau: "Không thể có một không sắc 
toàn diện”, nếu lời nói của những Sa-môn, Ba la môn 
ấy đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra: Ta chắc chắn 
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sẽ tái sanh tại chỗ các chư Thiên có sắc do ý sở thành. 
Còn nếu những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: "Có thể có một 
không sắc toàn diện”, nếu lời nói của những Sa-môn, 
Bà-la-môn ây đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra: 
Ta chắc chắn sẽ tái sanh tại chỗ các chư Thiên không 
sắc, do tưởng sở thành. Do duyên với cái gì có sắc, 
chấp gậy, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận 
tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ đều được 
thấy. Nhưng sẽ không có những sự việc này trong 
một không sắc toàn điện". Do suy tư như vậy, vị ây 
thành tựu sự yếm ly, sự ly tham, sự diệt tận các sắc 


pháp. 


s* Này các Gia chủ, có một sô Sa-môn. Bà-la-môn 
có lập thuyêt như sau, có quan điêm như sau: 


„tr 


s* Này các Gia chủ, lại có một sô Sa-môn, Bà-la- 
môn nói lời mâu thuân đôi nghịch với các Sa-môn, 
Bà-la-môn. Các vị này đã nói như sau: " 

Mi 


Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào? Có phải 
những Sa-môn, Bà-la-môn này nói những lời mâu 
thuân đôi nghịch nhau? 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Ở đây, này các Gia chủ, một người có trí suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập 
thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không thê 
có sự hữu diệt toàn diện”, ta không có thấy như vậy. 
Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như 
Sau, có quan điểm như sau: "Có thể có một sự hữu 
diệt toàn diện", ta không có biết như vậy. Và nếu ta 
không biết, không thấy mà chỉ chấp nhận một bên và 
tuyên bố: "Đây là sự thật, ngoài ra đều là mê lầm", 
thời như vậy không xứng đáng với ta. Những Sa- 
môn, Bà-la-môn nào, có lập thuyết như sau, có quan 
điểm như sau: "Không thê có một sự hữu diệt toàn 
diện”, nếu lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn ây 
đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra: Ta chắc chăn 
sẽ tái sanh chỗ các chư Thiên không sắc do tưởng sở 
thành. Còn nếu những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập 
thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Có thể có 
một sự hữu diệt toàn diện", nếu lời nói của những Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy đúng sự thật, thời sự kiện này 
xảy ra: Ta chắc chắn sẽ nhập Niết-bàn ngay trong 
hiện tại. Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào có 
lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không 
thể có một sự hữu diệt toàn diện”, thời quan điểm 
này của các vị ấy gân với tham ái, gần với kiết sử, 
gần với ái lạc, gần với chấp trước, gần với chấp thủ. 
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Còn những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: "Có thể có sự hữu 
diệt toàn diện”, thời quan điểm này của những vị ây 
là gần với ly tham, gần với không, kiết phược, gần 
VỚI không ái lạc, gần với không chấp trước, gân với 
không chấp thủ". Do suy tư như vậy, vị ấy thành tựu 
sự yêm ly, sự vô tham, sự diệt tận đối với các hữu. 


s* Này các Gia chủ, có bồn hạng người này có mặt 
ở trong đời. 


Thế nào là bốn? 


— Ở đây, này các Gia chủ, có người tự hành khổ 
mình chuyên tâm tự hành khô mình. 


— Ở đây, này các Gia chủ, có người hành khô 
người, chuyên tâm hành khô người. 


— Ở đây, này các Gia chủ, có người vừa tự hành 
khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình, vừa 
hành khô người, chuyên tâm hành khô người. 


— Ở đây, này các Gia chủ, có người vừa tự không 
tự hành khô mình, không chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa không hành khổ người, không 
chuyên tâm hành khô người. Vị này không 
hành khổ mình, không hành khổ người, ngay 
trong hiện tại, không có tham dục, không có 
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khao khát, cảm thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, 
tự ngã trú vào Phạm thê. 


> Và này các Gia chủ, thể nào là người tự hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khô mình ? 


Ở đây, này các Gia chủ, có người sống lõa thể, 
sống phóng túng không theo lễ nghị, liễm tay cho 
sạch... (như kinh Kandarakasuttam số 51)... Như vậy 
người ấy dưới nhiều hình thức, sống chuyên tâm 
hành khổ thân mình. Như vậy, này các Gia chủ, được 
gọi là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự 
hành khổ mình. 


> Và này các Gia chủ, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 


Ở đây, này các Gia chủ, có người là người đồ tế 
giết trâu bò, là người đô tế giết heo... (như trên)... và 
những người làm các nghề ác độc khác. Như vậy, 
này các Gia chủ, được gọi là người hành khổ nØưỜi, 
chuyên tâm hành khổ người. 
> Và này các Gia chủ, thể nào là người vừa tự hành 

khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành 


khổ người, chuyên tâm hành khổ người ? 


Ở đây, này các Gia chủ, có người làm vua, thuộc 
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giai cấp Sát-đề-ly, đã làm lễ quán đảnh... (như trên)... 
vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước 
mắt, khóc lóc làm các công việc. Như vậy, này các 
Gia chủ, được gọi là hạng người vừa tự hạnh khổ 
mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khô 
người, chuyên tâm hành khổ người. 


> Và này các Gia chủ, thể nào là hạng người vừa 
không tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành 
khổ mình, vừa không hành khổ người, không 
chuyên tâm hành khổ người; ngay trong hiện tại 
không có tham dục, không có khao khái, tịch tịnh, 
cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, thân trú vào 
Phạm thể? 


Ở đây, này các Gia chủ, Như Lai xuất hiện ở đời 
là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri... (như trên)... sau 
khi từ bỏ năm triển cái này, các pháp làm tâm cấu ué, 
làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vị ấy ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ... Thiền thứ hai.... 
Thiền thứ ba... chứng và trú Thiền thứ tư, không khô 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 


không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, định tĩnh như vậy, vị ây dân tâm hướng tâm 
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đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá 
khứ như một đời, hai đời... (như trên)... như vậy vị 
ây nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét 
đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, định tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm 
đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thây sự sống và sự chết 
của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đế kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc 
định tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến lậu 
tận trí. Vị ây biết như thật: Đây là khổ,... (như trên)... 
biết như thật: Đây là con đường đưa đến sự đoạn trừ 
các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như 
vậy, tâm của vị ây thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu 
lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân giải thoát 
như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Vị 
ây biết: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, việc cần 
làm, đã làm sau đời hiện tại không có đời sống nào 
khác nữa". 
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Như vậy, này các Gia chủ, được gọi là hạng 
người không tự hành khô mình, không chuyên tâm 
tự hành khô mình, không hành khổ người, không 
chuyên tâm hành khổ người; ngay trong hiện tại, 
không có tham dục, không có khao khát, cảm thấy 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


Khi được nói vậy, các Bà-la-môn, gia chủ trú ở 
Sala bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bảy ra những øì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tôi 
để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Chúng con xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo 
Tăng. Mong Tôn giả Gotama chấp nhận cho chúng 
con làm những người cư sĩ. Từ nay cho đến mạng 
chung, chúng con xin trọn đời quy ngưỡng. 
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6 Do duyên thức an trú nên trong tương 
lai tái hữu sanh khởi - Kinh Tư Tâm 
Sở — Tương IL, 119 


Tư Tâm Sở I— 7ơng II, T19 — Cetanà 

1)... Trú ở Sàvatth1. 

2)... Này các Tỷ-kheo, cái chúng ta tư niệm, tư 
lường, có thâm ý, cái ây trở thành sở duyên cho thức 


an trú. Khi nào sở duyên có mặt thời thức có an 
trú. 


3) Này các Tỷ-kheo, nếu không có tư niệm, không 
có tư lường nhưng nếu có thầm ý, (canuseti), cái ấy 
trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở 
duyên có mặt thời thức có an trú. 
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4) Này các Tỷ-kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, 
không có tư lường, không có thầm ý, thời không có 
sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên không 
có mặt thời thức không an trú. 


Tư Tâm Sở 2-— 120tu2 


1)... Trú ở Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, cái gì chúng ta tư niệm, chúng 
ta tư lường, chúng ta có thâm ý, cái ây trở thành (sở 
duyên) cho thức an trú. 


3) Do duyên 


nên có sáu xứ. Do duyên sáu 
. Do duyên xúc nên có thọ... bu 


„ sâu, DI, khổ, ưu, não nã khởi. 
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4) Này các Tý-kheo, nếu chúng ta không tư niệm, 
không tư lường nhưng có thầm ý, thời cái ấy trở 
thành sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên có mặt 
nên thức có an trú. Do thức ấy an trú và tăng trưởng 
nên có sự hạ sanh danh sắc. 


5) Do duyên danh sắc nên có sáu xứ... như vậy là sự 
tập khởi của toàn bộ khô uân này. 


6) Này các Tỷ-kheo, nêu chúng ta không tư niệm, 
không tư lường, không có thầm ý, thời không có sở 
duyên cho thức an trú. 


Tư Tâm Sở 3 — 122tu2 


1)... Trú ở Sàvatth1. 


2)... Này các Ty-kheo, cái gì chúng ta tư niệm, cái gì 
chúng ta tư lường, cái gì chúng ta có thâm ý, cái ấy 
trở thành sở duyên cho thức an trú. 


3) 
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-_ Do có thiên về, hướng về nên có sự đi đến tái 
sanh. 

-_ Do có sự đi đến tái sanh nên có từ bỏ và sanh 
khởi. 

—_ Do có từ bỏ và sanh khởi nên trong tương lai 
sanh, già chết, sâu, bì, khổ, ưu, não, sanh 
khởi. 


4) Này các Tý-kheo, nếu không có tư niệm, không 
có tư lường, nhưng chỉ có thằm ý, thời cái ấy là sở 
duyên cho thức an trú. Do sự có mặt của sở duyên 
nên thức an trú. 


5) Do thức â ấy an trú và tăng trưởng nên có thiên về, 
hướng về. Do có thiên về, hướng về nên có sự đi đến 
tái sanh. Do có sự đi đến tái sanh nên có từ bỏ và 
sanh khởi. Do có từ bỏ và sanh khởi, nên trong tương 
lai sanh, già chết, sầu, bị, khổ, ưu, não sanh khởi. 
Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. 


6) Này các Tỷ-kheo, nếu không có tư niệm, không 
có tư lường, không có thầm ý, thời không có sở 
duyên cho thức an trú. Do sở duyên không có mặt 
nên thức không có an trú. 


HỮU 58 


1) 


-_ Do không có thiên về, hướng về nên không có 
đi đến tái sanh. 

-_ Do không có sự đi đến tái sanh nên không có 
từ bỏ và sanh khởi. 

Do không có từ bỏ và sanh khởi nên rong 
tương lai sanh, già chết, sâu, bì, khổ, u, não 
đoạn diệt. 


Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân này. 
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5i Do không øiác ngộ... Dây cột của hữu 
được đoạn tận, nay không còn tái sanh 
- Kinh GIÁC NGỘ - Tăng I, 549 

GIÁC NGỘ - 7ăng I, 549 

Như vậy, tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại 
làng Bhanda. Tại đầy, Thê Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các tÿ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2.- Này các Ty-kheo, do không giác ngộ, không thể 
nhập bốn pháp, như vậy phải chạy dài, phải luân 
chuyên trong một thời gian dài, đối với Ta và đối 
với các Thầy! 


3. Thế nào là bốn? 


-_ Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể 
nhập Thánh giới, như vậy phải chạy dài, phải 
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luân chuyển (rong một thời gian dài, đối với Ta 
và đổi với các Thầy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể 
nhập Thánh định, ... 

¬ ... lhánh tuệ, ... 

- ...Thánh giải thoát, như vậy phải chạy đài, 
phối luân chuyển trong một thời gian dài, đối 
với Ta và đối với các Thây. 


4. Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh giới này được 
giác ngộ, được thê nhập; Thánh tuệ được giác ngộ, 
được thê nhập; Thánh định được giác ngộ, được thê 
nhập; Thánh giải thoát được giác ngộ, được thê nhập; 
hữu ái được chặt đứt, dây cột của hữu được đoạn tận, 
nay không còn tái sanh. 


Thê Tôn nói như vậy. Thiện Thệ sau khi nói như vậy, 
bậc Đạo sư lại nói thêm: 


Giới, Thiên định, Trí tuệ 
Với giải thoát võ thượng 
Goftama danh xưng 

Giác ngộ những pháp này 
Đức Phật thắng tri chúng 
Thuyết pháp cho Tỷ-kheo 
Đạo sư đoạn tận khổ 

Bác Tuệ nhấn tịch tịnh. 
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8 Dục hỷ là căn bản của đau khổ, từ hữu 
sanh khởi - Kinh PHÁP MÔN CĂN 
BỒN - 1 Trung I, 9 


KINH PHÁP MÔN CĂN BỒN 
(Mulapariyaya sutta) 
— Bài kinh sô Ï — Trung IL, 9 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong 
rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gôc cây Sa la 
vương. Tại chô ây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”". 


Ö— Bạch Thế Tôn", những Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo 
ây vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 
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> Này các Ty-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, 
không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhân, 


tu 


không thuân thục pháp các bậc Chơn nhân, không 


tập pháp các bậc Chơn nhân, 


, nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, người ấy 
nghĩ: "Địa đại là của ta - dục hỷ địa đại. Vì sao 
vậy? Ta nói người ây không liêu trì địa đại. 


Người ấy JfWfỂfWIếWWWWfđđÏWWWW/Ấđi. v› 
tưởng tri thủy đại là thủy đại, người ây nghĩ đến 
thủy đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với thủy 
đại, nghĩ đến (tự ngã) như là thủy đại, người ấy 
nghĩ: "Thủy đại là của ta” - dục hỷ thủy đại. Vì 
sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri thủy 


đại. 


— Người ấy RfØWỂƒW4WØWfãJWffWffï. v: ‹rỏn 


tri hỏa đại là hỏa đại, người ấy nghĩ đến hỏa 
đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với hỏa đại, 
nghĩ đến (tự ngã) như là hỏa đại, người ấy nghĩ: 
"Hỏa đại là của ta”- dục hỷ hỏa đại. Vì sao vậy? 
Ta nói người ấy không liễu tri hỏa đại. 


`... 
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tưởng tri phong đại là phong đại, người ấy nghĩ 
đến (tự ngã) đối chiếu với phong đại, nghĩ đến 
(tự ngã) như là phong đại, người ấy nghĩ: 
“Phong đại là của ta'- dục hỷ phong đại. Vì sao 
vậy? Ta nói người ấy không liễu tri phong đại. 


Người áy ffØểff4SW0ÄđJUIM.O Ai ii... 
Người ấy tưởng tri chư Thiên là chư Thiên... 
Người ấy tưởng tri Sanh chủ là Sanh chủ... 


Người ấy tưởng tri Phạm Thiên là Phạm 
Thiên... 


Người ấy tưởng tri Quang âm thiên là Quang 
âm thiên... 


Người ấy tưởng tri Biến tịnh thiên là Biến tịnh 
thiên... 


Người ấy tưởng tri Quảng quả thiên là Quảng 
quả thiên... 


Người ấy tưởng tri Abhibhù (Thắng Giả) là 
Abhibhù... 


Người ây tưởng tri Không vô biên xứ là Không 
vô biên xứ... 
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Người ây tưởng tri Thức vô biên xứ là Thức vô 
biên xứ... 


Người ây tưởng tri Vô sở hữu xứ là Vô sở hữu 
xứ... 


Người ấy tưởng tri Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
là Phi tưởng phi phi tưởng xử... 


Người ấy tưởng tri sở kiến là sở kiến... 

Người ấy tưởng tri sở văn là sở văn... 

Người ấy tưởng tri sở tư niệm là sở tư niệm... 
Người ấy tưởng trI sở tr1 là sở tr1... 

Người ấy tưởng tri đồng nhất là đồng nhất... 
Người ấy tưởng tri sai biệt là sai biệt... 

Người ấy tưởng tri tất cả là tất cả... 

Người ấy tưởng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
tưởng tri Niêt-bàn là Niêt-bàn, người ây nghĩ 
đên Niêt-bàn, nghĩ đên (tự ngã) đôi chiêu với 
Niêt-bàn. Nghĩ đên (tự ngã) như là Niêt-bàn, 
người ây nghĩ: "Niêt-bàn là của ta" - dục hỷ 


Niết-bàn, Vì sao vậy? Ta nói: Người ấy không 
liêu tri Niêt-bàn. 


Ó6 


> Này các Ty-kheo, có Tỷ-kheo hữu học tâm chưa 
thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn, 
khỏi khổ ách. Vị ấy WW@ffffđfiZđậ/T3/đj/đAi) vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ây đã không nghĩ đến 
địa đại, đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, đã không nghĩ (tự ngã) như là địa đại, đã 
không nghĩ: "Địa đại là của ta", - không dục hỷ 
địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu tri địa 
đại.... Thủy đại... hỏa đại... phong đại... Sanh 
vật... chư Thiên Sanh chủ... Phạm thiên... Quang 
âm thiên... Biến tịnh thiên... Quảng quả thiên... 
Abhibhù (Thắng Giả)... Không vô biên xứ... Thức 
vô biên xứ... Vô sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ... sở kiến... sở văn... sở tư niệm... sở tri... 
đồng nhất... sai biệt... tất cả... 


— Viấy thắng tri Niết-bàn là Niết- bàn; vì thắng 
tri Niết-bàn là Niết-bàn, vị ấy đã không nghĩ 
đến Niết-bàn, đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu 
với Niết-bàn, đã không nghĩ (tự ngã) như là 
Niết-bàn, đã không nghĩ: "Niết-bàn là của ta" — 
không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta nói vị 
ây có thể liễu tri Niết-bàn. 

" Lại nữa, này các Tyÿ-kheo, có Ty-kheo là bậc A- 


la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuông, 
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đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí giải thoát. Vị ấy . Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ây không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với địa đại, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "Địa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Ta nói vị ấy đã liễu tri địa đại... thủy 
đại... hỏa đại... phong đại... sanh vật... chư Thiên... 
Sanh chủ... Phạm thiên... Quang âm thiên... Biến 
tịnh thiên... Quảng quả thiên... Abhibhù (Thăng 
Giả)... Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô 
sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi tưởng xứ... sở 
kiến... sở văn... sở tư niệm... sở tri... đông nhất... 
sai biệt... tất cả... 


— Vị ấy thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng 
tri Niết-bàn là Niễt-bàn, vị ấy không nghĩ đến 
Niết-bàn, vị ây không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của 
ta" - không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta 
nói vị ấy đã liễu tri Niết-bàn". 


" Lại nữa, này các Tyÿ-kheo, có Ty-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
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trí giải thoát. VỊ ây thăng tri địa đại là địa đại. Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "Địa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy không có tham dục, nhờ tham 
dục đã được đoạn trừ... thủy đại... hỏa đại... VỊ ây 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết- 
bàn là Niết-bàn, vị ấy không nghĩ đến Niết-bàn, 

không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, 

không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không 
nghĩ: "Niết-bàn là của ta" — không dục hỷ Niết- 
bàn. Vì sao vậy? Vì vị ây không có tham dục, nhờ 
tham dục đã được đoạn trừ. 


" Lại nữa, này các Tý-kheo, có Tyỷ-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí giải thoát. VỊ ây thắng tri địa đại là địa đại. Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "ĐỊa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy không có sân hận, nhờ sân 
hận đã được đoạn trừ... thủy đại... hỏa đại... VỊ ây 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết- 
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bàn là Niết-bàn, vị ấy không nghĩ đến Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không 
nghĩ: "Niết-bàn là của ta" - không dục hỷ Niết- 
bàn. Vì sao vậy? Vì vị ây không có sân hận, nhờ 
sân hận đã được đoạn trừ. 


" Lại nữa, này các Tyÿ-kheo, có Tyÿ-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí giải thoát. VỊ ây thăng tri địa đại là địa đại. Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "ĐỊa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy không có si mê, nhờ si mê đã 
được đoạn trừ. 


@® Này các Tỷ-kheo, 


Vì thăng tri địa đại là địa đại, Ngài không nghĩ 
đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đôi chiếu với 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, 
không nghĩ: "Địa đại là của ta" 
đậi: Vì sao vậy? Ta nói vì Như Lai đã liễu tri địa 
đại. 
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—_... thủy đại... hỏa đại... 


..Như Lai thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
_ thẳng tri Niết-bàn là Niết-bàn, Như Lai không 
nghĩ đến Niết-bản, không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bản, không nghĩ. đến (tự ngã) như 
là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của ta" 

. Vì sao vậy? Ta nói vì 


Như Lai đã liễu tri Niết-bàn. 


@® Này các Tỷ-kheo, 


Vì thăng tri địa đại là địa đại, Như Lai không nghĩ 
đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, 
không nghĩ: "Địa đại là của ta" 
đại. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng: "Dục hỷ 
là căn bản của đau khổ, từ hữu, sanh khởi lên, 
và già và chết đến với loài sinh vật''. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, Ta nói Như Lai, với sự diệt trừ 


hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả 
ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ái, đã chơn chánh giác 
ngộ vô thượng chánh đăng chánh giác" 


—_... thủy đại... hỏa đại... 
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.. Như Lai thăng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn, Như Lai không 
nghĩ đến Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của 
Ta" Vì sao vậy? Vì 
Như Lai biết rằng: "Dục hỷ là căn bản của 
đau khổ, từ hữu, sanh khởi lên, và già chết 
đến với loài sinh vật". Do vậy, này các Tỷ- 
kheo, 


vậy, Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ây 
hỷ tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 


32; 
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9 Hữu tham, hữu hỷ, hữu luyến, hữu 
đam mê, hữu khát, hữu não, hữu chấp 
thủ, hữu ái - Kinh CÁC ÁCH - Tăng 
L, 567 


CÁC ÁCH - 7ăng L, 567 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn ách này. Thế nào là 
bốn? 


Dục ách, 
Hữu ách, 
Kiến ách, 
Vô minh ách. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đục ách? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


-- Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự chấm 
dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục, nên 
dục tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục 
khát, dục não, dục chấp thu, dục ái trong các dục 
chiếm đóng và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là dục ách. 
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Và thê nào là hữu ách? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


-. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự chấm 
dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu, nên 
hữu tham, hữu hỷ, hữu luyễn, hữu đam mề, hữu 
khát, hữu não, hữu chấp thủ, hữu ái trong các hữu 
chiếm đóng và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là hữu ách. 


Và thê nào là kiến ách? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


-_ Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự chấm 
dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các kiến, nên 
kiến tham, kiến hỷ, kiến luyễn, kiến đam mê, kiến 
khát, kiến não, kiến chấp thủ, kiến ái trong các 
kiến xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là kiến ách. 


Và thé nào là vô minh ách? 
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


- Do như không thật quán tri sự tập khởi ... sự xuất 
ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu 
xúc xứ xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là vô minh ách. 


Đây là dục ách, hữu ách, kiên ách và vô minh ách. 


. Này các Ty-kheo, có 


bôn ách này. 


2. Này các Tý-kheo, có bốn ly ách này. Thê nào là 
bốn? 


Ly dục ách, 
Ly hữu ách, 
Ly kiến ách, 
Ly vô minh ách. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ly dục ách? 
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-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật 
sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy 
hại, sự xuất ly các dục. 

-_ Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị 
ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục, nên dục 
tham. dục hỷ. dục luyến. dục đam mê. dục khát. 
dục não. dục chấp thủ. dục ái trong các dục không 
xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là ly dục ách. 


Và thể nào là ly hữu ách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật 
sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy 
hại, sự xuất ly các hữu. 

- Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị 
ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu, nên hữu 
tham. hữu hỷ. hữu luyễn. hữu đam mê. hữu khát. 
hữu não. hữu chấp thủ. hữu ái trong các hữu 
không xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là ly hữu ách. 


Và thế nào là Jy kiến ách? 
-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật 


quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy 
hại, sự xuất ly của các kiến. 
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-_ Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dút, vị 
ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các kiến, nên kiến 
tham, kiến hỷ. kiến luyến, kiến đam mê, kiến 
khát. kiến não. kiến chấp thủ. kiến ái trong các 
kiến không xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là ly kiến ách. 


Và thế nào là ly vô mình ách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


-. Do như thật quán tr1 sự tập khởi... sự xuất ly của 
sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc 
xứ không xâm chiếm và tôn tại. Này các Tý- 
kheo, đây gọi là ly vô minh ách. 


Đây là ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách và ly vô 
minh ách. 


Không bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp, các 
phiền não, các pháp bị tái sanh, phiền nhiễu, các quả 
khô dị thục trong tương lai, bởi sanh già, chết, do vậy 
được gọi là an ồn khỏi các ách. Này các Tý-kheo, có 
bốn ly ách này. 


- Bị trói buộc cả hai 
Dục ách và hữu ách 
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Bị trói buộc kiến ách 

Với vô mình thượng phủ 
Chúng sanh bị luân chuyển 
Đi đến sanh và chết. 

- Những ai liễu tri dục 

Và toàn bộ hữu ách 

Nhỏ vất bỏ kiến ách 

Và từ bỏ vô minh 

Ly hệ tất cả ách 

Họ vượt khỏi các ách 
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- 


I0 Kinh CON CỦA 
MÀLUNKYÀPUTTA - Tăng II, 290 


CON CỦA MÀLUNKYÀPUTTA - 7ăng II, 290 


1. Rồi Tôn giả Maàlunkyàputta đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Màlunkyàputta bạch 
Thế Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp 

cho con; sau khi nghe thuyết pháp con sẽ sống 
một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cân. 


- Nay ở đây, này Màlunkyàputta, Ta nói gì cho các 
Tỷ-kheo trẻ, trong khi Thây đã già yếu, tuôi thọ cao, 
là bậc trưởng thượng, lại câu Như Lai giáo giới một 
cách văn tắt? 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho 
con, chắc chắn con sẽ hiểu được ý nghĩa lời nói của 
Thế Tôn, chắc chắn con sẽ trở thành thừa tự lời của 
Thế Tôn. 


2. Này Màlunkyàputta, có bốn ái sanh này, ở đây, ái 
được sanh cho Tỷ-kheo. Thê nào là bôn? 


HỮU 80 


- Hoặc do nhân y, này Màlunkyàputta, có ái 
sanh, do ở đây, ái được sanh cho Tỷ-kheo. 


- Hoặc do nhân khất thực ... 
- Hoặc do nhân ` 
-_ Hoặc do nhân sanh hữu này hay sanh hữu khá, 


này Màlunkyàputta, có ái sanh, do đây ái được 
sanh cho vị Tỷ-kheo. 


Này Màlunkyàputta, có bốn ái sanh này, ở đây, ái 
được sanh cho Tỷ-kheo. 


Khi nào, này Màlunkyàputta, ái được đoạn tận, được 
chặt đứt từ sốc rễ, được làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai. Vị ấy, này Màlunkyàputta, 
được gọi là vị Tỷ-kheo đã đoạn diệt khát ái, đã thoát 
ly kiết sử, chơn chánh minh kiến kiêu mạn, đã diệt 
tận khổ đau. 


3. Rồi Tôn giả Màlunkyàputta, sau khi nghe Thế Tôn 
giáo giới với lời giáo giới này, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về phía Ngài rồi ra 
đI. 


Rồi Tôn giả Màlunkyàputta, sống một mình, viễn ly, 
không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu, 
do mục đích gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là vô thượng 
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cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình 
với thăng trí, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". Rồi Tôn 
giả Màlunkyàputta trở thành một vị A-la-hán nữa. 
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I1 Kinh KIẾT SỬ- Tăng II, 68 


KIẾT SỬ -— 7ăng II, 68 


1. Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là bôn? 


s* Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng người, 

các không được đoạn tận, 

không được đoạn tận, 
không được đoạn tận. 

s Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng 
người, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, nhưng 
các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận, 
các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. 

* Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng 
người, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết 
sử khiến được sanh được đoạn tận, nhưng các kiết 
sử khiến được hữu không được đoạn tận. 

* Nhưng ở đây, này các Tý-kheo, đối với một hạng 
người, các hạ phân kiết sử được đoạn tận, các kiết 
sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử 
khiến được hữu được đoạn tận. 


2. Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 
phần kiết sử không được đoạn tận, các kiết sử khiến 
được tái sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến 
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được hữu không được đoạn tận? - Đối với vị Nhất 
Lai. Đối với hạng người này, này các Tỷ-kheo, các 
hạ phần kiết sử ... các kiết sử khiến được sanh . 
các kiết sử khiến đizợb hữu không được đoạn tận. - 


3. Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 
phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được 
tái sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được 
hữu không được đoạn tận? - Đối với hạng người 
Thượng lưu, đi đến Sắc cứu kính. Đối với hạng người 
này, này các Tỷ-kheo, ... các kiết sử khiến được hữu 
không được đoạn tận. 


4. Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 
phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được 
sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu 
không được đoạn tận? - Đối với hạng người Trung 
gian Bát-Niết-bàn. Đối với hạng người này, này các 
Tỷ-kheo, các hạ phân kiết sử được đoạn tận, các kiết 
sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến 
được hữu không được đoạn tận. 


5. Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 
phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được 
sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu được 
đoạn tận? - Đỗi với bậc A-la-hán. Đối với hạng 
người này, này các Tỷ-kheo, các hạ phân kiết sử 
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được đoạn tận, các kiệt sử khiên được sanh được 
đoạn tận, các kiêt sử khiên được hữu được đoạn tận. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. 
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12 Nghiệp là thửa ruộng, Thức là...Vì sao 


có 3 cõi dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu 
- Kinh HIỆN HỮU - Tăng I, 405 


HIỆN HỮU - 7ăng I, 405 


1. Rồi Tôn giả Ảnanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


Hữu, hữu, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. 
Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được xem là 
có hữu? 

Này Ànanda, nếu không có hành động (nghiệp) và 
sự chín muôi của dục giới thời dục hữu có thể 
trình bày được không? 


Thưa không, bạch Thế Tôn. 


Như vậy, này Ànanda, nghiệp là thửa ruộng, 
thức là hột giống, đi là sự nhuận ướt. Chúng 
sanh bị vô mình che lấp, bị ái trói buộc, nên thức 
được an lập trong giới thấp kém. Như vậy, trong 
tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này 
Ànanda, hữu có mặt. 
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2. Và này Ananda, nêu không có hành động và sự 
chín muôi của sắc giới, thời sắc hữu có thê trình bày 
được không ? 


Thưa không, bạch Thế Tôn. 


Như vậy, này Ànanda, nghiệp là thửa ruộng, thức 
là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị 
vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được 
an lập trong giới bậc trung. Như vậy, trong tương 
lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này 
Ànanda, hữu có mặt. 


3.Và này Ànanda, nếu không có hành động và sự 
chín muối của vô sắc giới, thời vô sắc hữu có thể 
trình bày được không? 


Thưa không, bạch Thế Tôn. 


Như vậy, này Ànanda, nghiệp là thửa ruộng, thức 
là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị 
vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được 
an lập trong giới bậc thù thăng. Như vậy, trong 
tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này 
Ànanda, hữu có mặt. 
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13 Thủ duyên Hữu - Do duyên chấp thủ 
6 giới nên có nhập thai - Kinh SỞ Y 
XỨ - Tăng L, 310 


SỞ Y XỨ - 7ăng I, 310 


s Này các Tỷ-kheo, có ba y xứ này của ngoại đạo, 
dầu có bị các bậc Hiển giả cật vấn, nạn vấn lý do, 


thảo luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyền 
thông về vô vỉ (không hành động). 


Thế nào là ba? 


- Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
thuyết như sau, chấp kiến như sau: “Pñờzn có cảm 
giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không 
khổ, không lạc, tất cả đêu do nhân nghiệp quá 
khứ”. 


-. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
thuyết pháp như sau, chấp kiến như sau: “P0ở/n 
có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ 
hay không khổ, không lạc, tất cả đêu do nhân một 
tạo hóa tạo ra". 

-- Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
thuyết pháp như sau, chấp kiến như sau: “P/àn 
có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ 
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hay không khổ, không lạc, tất cả đêu do không 
nhân, không duyên ˆ. 

s* Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: 
“Phàm có cảm giác gì, con người này lãnh thọ 
lạc, khô hay không khổ, không lạc, tất cả đêu do 
nhân nghiệp quá khứ”. 
và nói: "Chư Tôn giả, có thật chăng, Chư Tôn giả 
có thuyết như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có 
cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khô hay 
không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp 
quá khứ? "”. 

Được Ta hỏi Như vậy, họ trả lời: “Thưa phải, có như 

vậy". 

Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn 

giả, do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người sát 

sanh; do nhân nghiệp quá khư, sẽ trở thành người 
lấy của không cho; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở 
thành người không Phạm hạnh; do nhân nghiệp quá 
khư, sẽ trở thành người nói láo; do nhân nghiệp quá 
khư, sẽ trở thành người nói hai lưỡi; do nhân nghiệp 
quá khứ, sẽ trở thành người ác khẩu; do nhân nghiệp 
quá khứ, sẽ trở thành người nói lời phù phiếm; do 
nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người tham lam; 
do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người tâm sân; 
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do nhân nghiệp quá khư, sẽ trở thành người theo tà 
kiến ". 
Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào 
nghiệp quá khứ là lý do kiên thực, với những người 
ấy sẽ không có ước muốn, không có tỉnh tấn, không 
có “Đáy là việc phải làm", hay “Đây là việc không 
nên làm". Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay 
không cần phải làm không được tìm thấy là chân 
thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thể 
áp dụng đúng pháp cho các Ông được, vì các Ông 
sống thất niệm và với các căn không hộ trì. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đáy là sự chỉ trích đúng 

pháp thứ nhất của Ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la- 

môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 

s%* Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: 
"Phàm có cảm giác øì, con người này lãnh thọ lạc, 
khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đêu do nhân 
một tạo hóa tạo ra". Ta đến họ và nói: "Chư Tôn 
giả, có thật chăng, Chư Tôn giả có thuyết như sau, 
có chấp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì, con 
người này lãnh thọ lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra? ” ", 

Được Ta hỏi vậy, họ trả lời: “Thưa phải, có như vậy". 


Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn 
giả, do nhân một vị tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành 
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người sát sanh ... Do nhán một vị tạo hóa tạo ra, sẽ 
trở thành người theo tà kiên ”. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào 
vị tạo hóa tạo ra là lý do kiên thực, với những người 
ấy sẽ không có ước muốn, không có tỉnh tấn, không 
có “Đáy là việc phải làm", hay “Đây là việc không 
nên làm". Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay 
không cần phải làm, không được tìm thấy là chân 
thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thể 
áp dụng đúng pháp cho các Ông được, vì các Ông 
sống thất niệm và với các căn không hộ trì. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đáy là sự chỉ trích đúng 

pháp thứ hai của Ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la- 

môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 

s* Ở đây, này các Tỷý-kheo, đối với các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: 
“Phàm có cảm giác øì, con người này lãnh thọ lạc, 
khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đêu do không 
nhân không duyên”. Ta đên họ và nói: "Chư Tôn 
giả, có thật chăng, Chư Tôn giả có thuyết như sau, 
có chấp kiến như sau: “ Phàm có cảm giác gì, con 
người này lãnh thọ lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, tắt cả đều do không nhân, không duyên? ” ". 

Được Ta hỏi như vậy, họ trả lời: "Thưa phải, có như 

vậy". 
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Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn 
giả, do không nhân không duyên, sẽ trở thành 
người sát sanh ... Do không nhán không duyên, sẽ 
trở thành người theo tà kiến". 
Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào 
không nhân, không duyên là lý do kiên thực, với 
những người ấy, sẽ không có ước muốn, không có 
tỉnh tấn, không có "Đây là việc phải làm", hay "Đây 
là việc không phải làm". Như vậy, sự cần thiết cần 
phải làm hay không cần phải làm, không được tìm 
thấy là chân thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa- 
môn không thể áp dụng đúng pháp cho các Ông 
được, vì các Ông sống thất niệm và với các căn 
không hộ trì. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, đáy là sự chỉ trích đúng 
pháp thứ ba của Ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la- 
môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 
Này các Ty-kheo, đây là ba y xứ của ngoại đạo, dù 
có được các bậc Tôn giả cật vấn, nạn vẫn lý do thảo 
luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyên thống về 
vô vi (không hành động). 
®>Và này các Tỷ-kheo, đây là pháp Ta thuyết 
giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, 
không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà- 
la-môn có trí quở trách. Và này các Tỷ-kheo, thể 
nào là pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, 
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không bị uê nhiêm, không có tội lối, không bị các 
Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách? 


Sáu giới này, là pháp Ta thuyết giảng, không 
bị... quở trách. 

Sáu xúc xứ này, là pháp Ta thuyết giảng, 
không bị... quở trách. 

Mười tám ý cận hành này, là pháp Ta thuyết 
giảng, không bị quở trách 

Bốn Thánh để này, là pháp Ta thuyết giảng, 
không bị... quở trách. 


" Sáu giới này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết 
giảng... CÓ trí qHỞ trách, được nói đên như vậy. 
Do duyên gì được nói đến? 


Này các Tỷ-kheo, có sáu giới này: 


Sáu giới này, này các Tỷ-kheo, là pháp được 
Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uê 
nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, 
các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã được 
nói đến, chính do duyên này đã được nói đến. 


" Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, là pháp ta 
thuyết giảng ... không bị các Sa-môn, các Bà-la- 
môn có trí quở trách. Điêu đã được nói đến, chính 
do duyên nào đã được nói đến? 
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-_ Này các Ty-kheo, có sáu xúc xứ này: 


- Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, được Ta 
thuyết giảng..... không bị các Sa-môn, các Bà- 
la-môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, 
chính do duyên này đã được nói đến. 

"Có mười tám ý cận hành này, này các Tỷ-kheo, 
là pháp được Ta thuyết giảng......không bị các Sa- 
môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã 
được nói đến, chính do duyên nào đã được nói 
đên? 


- Khi tai nghe tiếng, tư tưởng hướng vệ và đến 
gần tiếng, làm y xứ cho hỷ, hướng vệ và đến 
gân tiếng, làm y xứ cho ưu, hướng về và đến 
gân tiếng, làm y xứ cho xả. Khi mũi ngửi 
hương ... khi lưỡi nếm vị ... khi thân cảm xúc 

.. khi ý nhận thức pháp, tư tưởng hướng về và 
đến gần pháp, làm y xứ cho hý, hướng về và 
đến gần pháp, làm y xứ cho ưu, hướng về và 
đến gần pháp, làm y xứ cho xả. 
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-. Có mười tám ý cận hành này, này các Tỷ-kheo, 
được Ta thuyêt giảng ... không bị các Sa-môn, 
các Bà-la-môn có trí quở trách. Điêu đã được 
nói đên, chính do duyên này đã được nói đên. 

" Bốn Thánh để này, này các Tỷ-kheo, được Ta 
thuyết giảng ... không bị các Sa-môn, các Bà-la- 
môn có trí quở trách. Điêu đã được nói đến, chính 
do duyên nào đã được nói đên? 

> Do chấp thủ Sáu giới, nên có Nhập thai. 

> Do có nhập thai, nên có Danh sắc. 

> Do duyên danh sắc, nên có Sáu xứ. 

> Do duyên sáu xứ, nên có xúc. 

> Do duyên xúc, nên có thọ. 

—> Với người có cảm tho, này các TỷỶ-kheo, Ta nêu 
rõ: “Đáy là Khô”, Ta nêu rõ: "Đáy là Khó tập”, 
Ta nêu rõ: "Đáy là Khó diệt”, Ta nêu rõ: "Đáy 
là con Đường đưa đên Khó diệt”. 

e_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Khô Thánh để? 

- Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là 
khô, sâu, bi, khô, ưu não là khô. Điêu mong câu 
không được là khô. Tóm lại, năm thủ uân là 
khô. Này các Tỷ-kheo, đây là Khô Thánh đê. 

e_ Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Thánh để về Khổ 
tập? 
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Võ fffiffi W0 /ei ilDl, nành duyên thúc, thức 
duyên sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái 
duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, 
sanh duyên già, chết, sầu, bị, khổ, ưu não. Như 
vây là sự tập khởi của toàn bộ khổ uân này. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đề về Khổ tập. 


e_ Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Thánh để về Khổ 
diệt? 


..zszxxxzxx 


Do hành diệt, nên thức diệt. Do thức diệt nên 
danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. 
Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên 
thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên 
thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt 
nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, 
bi, khổ, ưu não đều diệt. Như vậy là sự đoạn 
diệt toàn bộ của khô uân này. Này các Tý-kheo, 
đây gọi là Thánh đề về Khổ diệt. 


®© Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh để về con 
Đường đưa đên Khô diệt? 
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B8W(fW/Tiff0i40/1 ái ni, túc là chánh trị 


kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh 


%6 


định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đề về 
con Đường đưa đến Khổ diệt. 
Bốn Thánh để này, này các Týỷ-kheo, do Ta thuyết 
giảng, không bị chỉ trích, không có uễ nhiễm, không 
có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí 
quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này 
được nói đến. 
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14 Thủ duyên Hữu - Ta tuyên bố sự sanh 
khởi đối với người có chấp thủ, không 
phải... - Kinh Luận Nghị Đường — 
Tương IV, 616 


Luận Nghị Đường — 7ơng IV, 616 (Kutùhalasàlà) 


li 


2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chảo đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rồi ngôi xuống một bên. 


-- Thưa Tôn giả Gotama, những ngày về trước, 
những ngày về trước nữa, rất nhiều Sa-môn, Bà-la- 
môn là du sĩ ngoại đạo ngồi tụ tập, tụ hội tại Luận 
nghị đường, và câu chuyện sau đây được khởi lên: 
“VỊ Pùrana Kassapa này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, 
vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có "¬ vọng, khai 
tổ giáo phái, được quân chúng tôn sùng". Khi nói về 
một đệ tử từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị 
ây như sau: "Vị này sanh tại chỗ này. Vị này sanh tại 
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chỗ này". Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng 
nhân, đã đạt địa vị tối thăng, khi vị nảy từ trần, mệnh 
chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: "Vị này 
sanh tại chỗ này. Vị này sanh tại chỗ này". 


4-9) Makkhali Gosàla.. Nigantha Nàtaputta... 
SanJaya Belatthiputta... Pakuddha Kaccàyana... VỊ 
Aiita Kesakambala này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, 
vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai 
tố giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Khi nói về 
một đệ tử từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị 
ây như sau: "Vị này sanh tại chỗ này. Vị này sanh tại 
chỗ này". Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng 
nhân, đã đạt địa vị tối thăng, khi vị này từ trần, mệnh 
chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: "Vị này 
sanh tại chỗ này. Vị này sanh tại chỗ này". 


10) Còn Sa-môn Œotama này là vị hội chủ, vị giáo 
trưởng, vị sự trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh 
vọng, khai tổ giáo phải, được quần chúng tôn sùng. 
Khi nói về một đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, Sa- 
môn Gofama nói sanh xứ của vị ấy như sau: "Vị này 
sanh tại chỗ này. VỊ này sanh tại chỗ này”. Nếu đệ 
tử là bậc thượng nhán, tối thắng nhân đã đạt địa vị 
tôi thượng, khi vị này từ trần, mệnh chung, Sa-môn 
Gotama không có trả lời: "W† này sanh tại chỗ này. 
Vị này sanh tại chỗ này". Nhưng Ngài nói về vị ấy 


HỮU 00 


như sau: "Vị ấy đã chặt đứt ái, đã phá húy các kiết 
phược, nhờ chơn chánh tháy rõ kiểu mạn, đã đoạn 
tạn khô đau ”. 


11) Thưa Tôn giả Gotama, con có khởi lên phân vấn 
và nghỉ ngờ như sau: “Như thê nào, cân phải thấu 
hiểu pháp của Sa-môn ŒGotamna?2” 


12) -- Này Vaccha, thôi vừa rồi sự phân vân của Ông. 
Thôi vừa rồi sự nghi ngờ của Ông. Chính do trên 
điểm Ông phân vân mà nghi ngờ được khởi lên. Ta 
tuyên bồ sự sanh khởi, này Vaccha, đối với những ai 
có chấp thủ, không phải đối với ai không có chấp thủ. 


13) Vĩ như, này Vaccha, một ngọn lứa cháy đỏ khi 
nào có nhiên liệu (saupadàna), không phải không có 
nhiên liệu. 

Cũng vậy, này Vaccha, Ta tuyên bố về sanh khởi đổi 
với người có chấp thủ (sanh y), không phải với người 
không có cháp thú. 

14) -- Thưa Tôn giả Gotama, trong khi có gió thôi 


ngọn lửa đi thật xa, thời Tôn giả Gotama tuyên bố 
cái øì làm nhiên liệu cho ngọn lửa này? 
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-- Này Vaccha, trong khi có gió thôi ngọn lửa đi thật 
xa, thời Ta nói chính gió là nhiên liệu. Trong khi ây, 
này Vaccha, chính gió là nhiên liệu (upàdàna). 


15) -- Thưa Tôn giả ŒGotama, trong khi một loài hữu 
tình quăng bỏ thân này để sanh vào một thân khác, 
thời Tôn giả Gotama tuyên bồ cải gì làm nhiên liệu 
cho thân này? 


-- Này Vaccha, 
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15 Thức ăn của hữu ái là vô mỉnh - Kinh 
HỮU ÁI — Tăng IV, 397 


HỮU ÁI - 7ăng IV, 397 


1. - Này các Tý-kheo, khởi điểm đầu tiên của hữu 
ái không thể nêu rõ để có thể nói: "Trước điểm này, 
hữu ái không có, rồi sau mới có". Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, lời này được nói đến. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng vô minh có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn 
cho vô minh? Năm triển cái, cần phải trả lời như 
vậy. 

... (như kinh trước 61, chi thêm vào đoạn cuối số 3, 
câu như sau: "Năm triền cái được viên mãn thời làm 
viên mãn vô minh. Vô minh được viên mãn, thời làm 
viên mãn hữu ái". 
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Như vậy, đây là thức ăn của hữu ái, và như vậy là sự 
viên mạn. (Sô 4, 5, 6 còn lại giông như kinh trước). 


HỮU 103 


16 Tất cả hữu là vô thường, khổ, chịu sự 
biến hoại - Kinh CÁC SỰ THẬT BÀ 
LA MÔN - Tăng II, 152 


CÁC SỰ THẬT BÀ LA MÔN - 7ăng II, 152 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Rảj agaha (Vương Xá), núi 
Gijjhakùta (Lính Thứu). Lúc bây giờ, nhiều vị du sĩ 
có danh tiếng, có danh tiếng sống ở khu vườn của 
các du sĩ trên bờ sông SappIni như Anmnabhàra, 
Varadhara, Sakuludày!, và những vị du sĩ có danh 
tiếng, có danh tiếng khác. 


Rồi Thế Tôn vào buổi chiêu từ Thiền Tịnh đứng dậy, 
đi đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sappini. 
Lúc bấy giờ, giữa các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngôi 
tập họp, câu chuyện này được khởi lên: "Đây là 
những sự thật Bà-la-môn, đây là những sự thật Bà- 
la-môn”. 


2. Rôi Thê Tôn đi đên các du sĩ ây, sau khi đên, ngôi 
xuông trên chô đã soạn săn. Ngôi xong, Thê Tôn nói 
với các du sĩ ây: 


- Nay cầu chuyện gì được khởi lên, này các du sĩ, khi 
các Ông đang ngồi họp ở đây? Câu chuyện gì chưa 
được nói xong giữa các Ông? 
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- Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi đang ngồi 
họp, câu chuyện sau này khởi lên giữa chúng tôi: 
"Đây là những sự thật Bà-la-môn, đây là những sự 
thật Bà-la-môn”. 


3.- Bồn sự thật này, này các du sĩ, sau khi tự mình 
chứng ngộ với thăng trí, đã được Ta tuyên bô lên. 
Thê nào là bôn? 


- Ở đây, này các du sĩ, Bà-la-môn nói như sau: '“7 
cả loài hữu tình không được làm hại". Người Bà- 


Lại nữa do thăng trì 
sự thật hàm chứa ở đẩy, người ấy thực hành lòng 
thương tưởng, lòng từ mân đổi với các loài hữu tình. 


4. Lại nữa, này các du sĩ, Bà-la-môn nói như sau: 
'Mọi dục là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại". 
Người Bà-la-môn nói như vậy là nói sự thật, không 
nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến "Sa-môn", 
không nghĩ đến "Bà-la-môn", không nghĩ đến: "Ta 
hơn (các người khác)", không nghĩ đến:"Ta bằng 
(các người khác)”, không nghĩ đến: "Ta là hạ liệt". 
Lại nữa do thăng tri sự thật hàm chứa ở đấy, người 
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ấy thực hành nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đổi với 
các dục. 


5. Lại nữa, này các du sĩ, Bà-la-môn nói như sau: 
''Tất cả hữu là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại "'. 
Người Bà-la-môn nói như vậy là nói sự thật, không 
nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến "Sa-môn", 
không nghĩ đến "Bà-la-môn", không nghĩ đến: "Ta 
hơn (các người khác)", không nghĩ đến:"Ta bằng 
(các người khác)", không nghĩ đến: "Ta là hạ liệt". 
Lại nữa do thăng tri sự thật hàm chứa ở đấy, người 
ấy thực hiện nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với 
các hữu. 


6. Lại nữa, này các du sĩ, người Bà-la-môn nói như 
sau: "7œ không là bất cứ ai, bất cứ thuộc di, bất cứ 
là gì. Trong ấy, không có cải gì được gọi là của fa, 
bất cứ ở đâu, bất cứ là gì". Người Bà-la-môn nói 
như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy 
không nghĩ đến "Sa-môn", không nghĩ đến "Bà-la- 
môn", không nghĩ đến: "Ta hơn (các người khác)", 
không nghĩ đến: "Ta bằng (các người khác)", không 
nghĩ đến: "Ta là hạ liệt". Lại nữa do thắng tri sự thật 
hàm chứa ở đấy, người ấy thực hành con đường 
không có sự vật gì. 


Này các du sĩ, có bốn sự thật Bà-la-môn này, Ta đã 
tự mình chứng ngộ với thăng trí và tuyên bô lên. 
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17 Ví như một ít phần có mùi hôi thúi - 
Kinh MỘT PHÁP - Tăng I, 71 


MỘT PHÁP - 7ðng I, 7I 


. Một người ây là ai? Người có tà kiến, 
người có điên đảo kiến. Người ấy làm cho đông 
người xa lìa diệu pháp, an trú phi pháp. Chính một 
người này, này các Tý-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự 
xuất hiện đưa lại bắt hạnh cho đa số, bất lạc cho đa 
số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho 
chư Thiên và loài Người. 


. Một người ây là ai? Người có 
chánh kiến, người không có điên đảo kiến. Người ấy 
làm cho đông người xa lìa phi pháp, an trú diệu pháp. 
Chính một người này, này các Tỷy-kheo, khi xuất hiện 
ở đời, sự xuất hiện đưa đến hạnh phúc cho đa số, an 
lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa đến hạnh phúc, 
an lạc cho chư Thiên và loài Người. 
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3. Ta không thấy một pháp nào khác, lại phạm tội 
lớn, như tà kiên. Tôi thăng tà kiên, này các Tỷ-kheo, 
là phạm tội lớn. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, được tuân theo 
đưa đến bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, thất lợi 
cho đa số, đem đến bất hạnh, bất lạc cho chư Thiên 
và loài Người, này các Tỷ-kheo, như kẻ ngu sI. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, tại cửa sông có đặt một cái 
nơm bây cá, đem lại bất hạnh đau khổ, tổn thương, 
tồn hại cho nhiều cá. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ 
ngu sĩ Makkhali xuất hiện ở đời, Ta nghĩ rằng như là 
một cái nôm bẫy cá cho loài Người, đưa đến bất 
hạnh, bất lạc, bất lợi, đau khổ, tốn thương, tôn hại 
cho nhiêu loại hữu tình. 


5. Ai khuyến khích chấp nhận một pháp luật được 
vụng thuyết, thời người khuyến khích và người được 
khuyến khích như vậy tuân hành, tất cả đều đem lại 
nhiều vô phước. Vì cớ sao? Vì pháp được vụng 
thuyết. 


6. Ai khuyến khích chấp nhận một pháp luật được 


khéo thuyết, thời người khuyến khích và người được 
khuyên khích như vậy tuần hành, tât cả đêu đem lại 
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nhiều phước đức. Vì cớ sao? Vì pháp được khéo 
thuyết. 


7. Trong một pháp luật được vụng thuyết, này các 
Tý-kheo, ước lượng của sự bó thí, do người cho biết, 
chớ không phải do người nhận. Vì cớ sao? Vì pháp 
được vụng thuyết. 


8. Trong một pháp luật được khéo thuyết, này các 
Tỷ-kheo, ước lượng của sự bố thí, do người nhận 
biết, không phải do người cho. Vì cớ sao? Vì pháp 
được khéo thuyết. 


9. Trong một pháp luật được vụng thuyết, này các 
Tý-kheo, người tinh cần tinh tân sống đau khô. Vì cớ 
sao? Vì pháp được vụng thuyết. 


10. Trong một pháp luật được khéo thuyết, này các 
Tỷ-kheo, người biêng nhác sông đau khô. Vì cớ sao? 
Vì pháp được khéo thuyết. 


II. Trong một pháp luật được vụng thuyết, này các 
Tý-kheo, ai sống biếng nhác, người ây sông an lạc. 
Vì cớ sao? Vì pháp được vụng thuyết. 


12. Trong một pháp luật được khéo thuyết, này các 
Tỷ-kheo, aI sống tinh cần tinh tấn, người ây sông an 
lạc. Vì cớ sao? Vì pháp được khéo thuyết. 
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13. Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một ít phân có mùi hôi 
fhúi. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 


14-17. Ví như, này các Tỷ-kheo, một ít nước tiểu có 
mùi hôi thúi..một it nước miếng có mùi hôi 
thúi......MỘt íf mủ có mùi hôi thúi......mỘt Íf máu có 
mùi hôi thúi. Cũng vậy, này các TỷỶ-kheo, 
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I8 Vô minh và hữu ái là pháp cần phải 
đoạn tận - Kinh THÁNG TRÍ -— Tăng 
II, 287 


THÁNG TRÍ - 7ăng II, 287 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này. Thế nào là 
bôn? 


-_ Này các Tý-kheo, có những pháp cần phải liễu 
tri với thăng trí; 

- Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải đoạn 
tận với thắng trí; 

Này các Tý-kheo, có những pháp cần phải tu 
với thằng trí; 

- Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải 
với thắng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
liễu tri với thăng trí? 


= Năm thủ uấn, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải liêu tri với thăng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là những pháp cần phải 
đoạn tận với thăng trí? 
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= Vô mỉnh và hữu ái, những pháp này được gọi là 
những pháp cân phải đoạn tận với thắng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là những pháp cần phải 
tu tập với thăng trí? 


= Chỉ và quán, những pháp này được gọi là những 
pháp cần phải tu tập với thắng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
chứng ngộ với thăng trí) 


= Minh và giải thoát, những pháp này được gọi là 
những pháp cần phải chứng ngộ với thăng trí. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này. 
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